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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: BỆNH HỌC THỦY SẢN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
THỰC TẬP GIÁO TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI HẢI SẢN
(PRACTICE ON REPRODUCTION & MARINE CULTURE)
I. Thông tin về học phần
· Mã học phần: TS04004
· Học kì: 6
· Tín chỉ: 5 (Lý thuyết 0 – Thực hành 5)
· Tự học: 10
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Học lý thuyết trên lớp: tiết
+ Làm bài tập trên lớp: tiết
+ Thuyết trình và thảo luận trên lớp: tiết
+ Thực hành trong phòng thí nghiệm/trong nhà lưới:  tiết
+ Thực tập,thực tế ngoài trường: 75 tiết
· Tự học: 135 tiết (theo kế hoạch cá nhân hoặc hướng dẫn của giảng viên)
· Đơn vị phụ trách:
· Bộ môn: Nuôi trồng thuỷ sản
· Khoa: Thuỷ sản
· Học phần thuộc khối kiến thức:
	Đại cương □
	Chuyên ngành(

	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Cơ sở ngành □
	Chuyên ngành □
	Chuyên sâu (

	
	
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc
(
	Tự chọn
□


· Học phần học song hành:  0
· Học phần học trước: TS03714: Quản lý chất lượng nước trong Nuôi trồng thuỷ sản
· Học phần tiên quyết: 0
· Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
   Tiếng Việt(
II. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi
*Mục tiêu: 

Về kiến thức: Học phần nhằm cho sinh viên tiếp xúc với thực tế sản xuất giống và nuôi các loài cá biển, giáp xác và động vật thân mềm.Qua đó, sinh viên có thể vận dụng và thực hành kiến thức đã học từ các môn cơ sở và các môn kỹ thuật sản xuất giống các đối tượng thủy sản nước mặn lợ vào thực tế sản xuất.
Về kỹ năng: Có kỹ năng quy hoạch, thiết kế, xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình nuôi trồng thuỷ sản. Làm thành thạo các hoạt động trong nuôi trồng thuỷ sản.
Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nâng cao tính tự giác và sáng tạo của sinh viên.
* Kết quả học tập mong đợi của học phần:
Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau:
1. Không liên quan; 2. Ít liên quan; 3. Rất liên quan
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	
	
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9

	TS04004


	TTGT SX giống và nuôi hải sản
	1
	1
	2
	2
	3
	3
	3
	1
	1

	
	
	CĐR10
	CĐR11
	CĐR12
	CĐR13
	CĐR14
	CĐR15
	
	
	

	
	
	1
	1
	3
	3
	2
	2
	
	
	


	Ký hiệu
	KQHTMĐ của học phần
Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức
	

	K1
	Tiếp xúc với thực tế sản xuất giống và nuôi các loài cá biển, giáp xác và động vật thân mềm
	CĐR3, CĐR4

	K2
	Vận dụng và thực hành kiến thức đã học từ các môn cơ sở và các môn kỹ thuật sản xuất giống các đối tượng thủy sản nước mặn lợ vào thực tế sản xuất.
	CĐR7, CĐR8

	Kỹ năng
	

	K3
	Có kỹ năng quy hoạch, thiết kế, xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình nuôi trồng thuỷ sản.
	CĐR12-13

	K4
	Làm thành thạo các hoạt động trong nuôi trồng thuỷ sản.
	CĐR12-13

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	

	K5
	Nâng cao tính tự giác và sáng tạo của sinh viên.
	CĐR14, CĐR15


III. Nội dung tóm tắt của học phần (Không quá 100 từ)
TS04002. Thực tập giáo trình sản xuất giống và nuôi hải sản (Practice on Reproduction & Marine culture). (5TC: 0- 5-10). Mô tả vắn tắt nội dung: Sinh viên được tổ chức đi thực tập giáo trình tại các phòng thí nghiệm phục vụ sinh sản nhân tạo, các trạm, trại sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá biển, giáp xác và động vật thân mềm; các trang trại, công ty sản xuất giống cũng như nuôi thương phẩm các đối tượng này. Nội dung thực tập theo đề cương học phần đã soạn thảo. 
IV. Phương pháp giảng dạy và học tập
1. Phương pháp giảng dạy


Giảng dạy bằng phương pháp hướng dẫn trực tiếp vào thực tế nuôi hải sản tại địa phương, các Trung tâm, Viện nghiên cứu về nuôi hải sản.
2. Phương pháp học tập


Học tập bằng phương pháp chủ động, tham gia trực tiếp vào sản xuất, thu thập thông tin, tổng hợp, viết báo cáo và trình bày theo nhóm thảo luận.
V. Nhiệm vụ của sinh viên

Chuyên cần: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham dựđủ thời gian quy định của Khoa và Học viện.

Chuẩn bị cho môn học: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải đọc sách và tài liệu tham khảo có liên quan đến thực tập nghề nghiệp, tìm hiểu trước về địa điểm thực tập nghề nghiệp. Sinh viên được khuyến khích tham gia vào tất cả các công việc liên quan đến nghề nghiệp khi được cơ sở nhận thực tập yêu cầu. Tuy nhiên trong quá trình thực tập cũng lưu ý: an toàn lao động và bảo đảm tài sản kinh tế cho cơ sở thực tập.


Viết bài thu hoạch cá nhân: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải viếtbài thu hoạch cá nhân liên quan đến nội dung thực tập nghề nghiệp


Thuyết trình và Thảo luận:Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham gia chuẩn bị bài thuyết trình theo nhóm và trình bày trước hội đồng thẩm định kết quả thực tập nghề nghiệp.
VI. Đánh giá và cho điểm
1.Thang điểm: 10
2. Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng của những điểm thành phần sau: 

- Điểm chuyên cần: 30 %
- Điểm tiểu luận: 40%

- Điểm báo cáo theo nhóm: 30%

3.Phương pháp đánh giá
	Rubric đánh giá
	KQHTMĐ được đánh giá
	Trọng số (%)
	Thời gian/Ngàyhọc

	Đánh giá chuyên cần
	

	Rubric 1 – Đánh giá chuyên cần
	K1, K2, K4, K5
	30
	1-21

	Đánh giá quá trình
	

	Rubric 2 – Đánh giá bài báo cáo thu hoạch
	K1, K2, K3, K4, K5
	40
	1-21

	Đánh giá cuối kì
	

	Rubric 3 – Đánh giá THUYẾT TRÌNH (theo nhóm)
	K2, K3, K4, K5
	30
	1-21


Rubric 1: Đánh giá chuyên cần

	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Thái độ tham dự 
	50
	Luôn chú ý và rất tích tham gia các hoạt động thực tế sản xuất cây trồng
	Khá chú ý, có tham gia
	Có chú ý, ít tham gia
	Không chú ý/không tham gia

	Thời gian tham dự
	50
	Sinh viên bắt buộc phải tham gia các buổi tập huấn thực tập nghề nghiệp, 10% cho một ngày tham dự thực tập nghề nghiệp tại cơ sở (10 ngày làm việc, mỗi ngày làm việc 8 tiếng)


Rubric 2. Đánh giá tiểu luận
	Tiêu chí
	Trọng số %
	Tốt
100%
	Khá

75%
	Trung bình
50%
	Kém
0%

	Cấu trúc 
	
	5
	Cân đối, hợp lý
	Khá cân đối, hợp lý
	Tương đối cân đối, hợp lý
	Không cân đối, thiếu hợp lý

	Nội dung
	Nêu vấn đề
	10
	Phân tích rõ ràng tầm quan trọng của vấn đề
	Phân tích khá rõ ràng tầm quan trọng của vấn đề
	Phân tích tương đối rõ ràng tầm quan trọng của vấn đề
	Phân tích chưa rõ ràng tầm quan trọng của vấn đề

	
	Nền tảng lý thuyết
	10
	Trình bày quan điểm lý thuyết phù hợp
	Trình bày quan điểm lý thuyết khá phù hợp
	Trình bày quan điểm lý thuyết tương đối phù hợp
	Trình bày chưa rõ quan điểm lý thuyết phù hợp

	
	Các nội dung thành phần
	40
	- Đầy đủ, minh họa đặc trưng
-Sáng tạo, phong phú
- Tài liệu tham khảo cập nhật, trích dẫn đúng yêu cầu 
	- Khá đầy đủ, minh họa đặc trưng
- Khá sáng tạo, phong phú
- Tài liệu tham khảo khá cập nhật, trích dẫn đúng yêu cầu
	- Chưa đầy đủ, có minh họa nhưng chưa đặc trưng
-Chưa thể hiện rõ sự phong phú, sáng tạo
- Tài liệu tham khảo đôi khi chưa cập nhật, trích dẫn đôi khi chưa đúng yêu cầu

	-Thiếu nhiềunội dung, thiếu minh họa
-Không có sự sáng tạo
- Tài liệu tham khảo sơ sài hoặc chưa cập nhật, trích dẫn chưa đúng yêu cầu



	
	Lập luận


	10
	Hoàn toàn chặt chẽ, logic


	Khá chặt chẽ, logic; còn sai sót nhỏ không gây ảnh hưởng
	Tương đối chặt chẽ, logic; có phần chưa đảm bảo gây ảnh hưởng 
	Không chặt chẽ, logic

	Kết luận
	
	15
	Phù hợp và đầy đủ
	Khá phù hợp và đầy đủ
	Tương đối phù hợp và đầy đủ
	Không phù hợp và đầy đủ


	Hình thức trình bày (font chữ, căn lề, fomat…)
	Format
	05
	Nhất quán về format trong toàn bài
	Vài sai sót nhỏ về format
	Vài chỗ không nhất quán
	Rất nhiều chỗ không nhất quán

	
	Lỗi chính tả
	05
	Không có lỗi chính tả
	Một vài lỗi nhỏ
	Lỗi chính tả khá nhiều
	Lỗi rất nhiều và do sai chính tả và typing cẩu thả


Rubric 3. Đánh giá THUYẾT TRÌNH (theo nhóm)
	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Nội dung
	10
	Phong phú hơn yêu cầu
	Đầy đủ theo yêu cầu
	Khá đầy đủ, còn thiếu 1 nội dung quan trọng
	Thiếu nhiều nội dung quan trọng 

	
	20
	Chính xác, khoa học
	Khá chính xác, khoa học, còn vài sai sót nhỏ
	Tương đối chính xác, khoa học, còn 1 sai sót quan trọng
	Thiếu chính xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng

	Cấu trúc và tính trực quan
	10
	Cấu trúc bài và slides rất hợp lý 
	Cấu trúc bài và slides khá hợp lý
	Cấu trúc bài và slides tương đối hợp lý 
	Cấu trúc bài và slides chưa hợp lý

	
	10
	Rất trực quan và thẩm mỹ


	Khá trực quan và thẩm mỹ
	Tương đối trực quan và thẩm mỹ
	Ít/Không trực quan và thẩm mỹ

	Kỹ năng trình bày 
	10
	Dẫn dắt vấn đề và lập luận lôi cuốn, thuyết phục
	Trình bày rõ ràng nhưng chưa lôi cuốn, lập luận khá thuyết phục
	Khó theo dõi nhưng vẫn có thể hiểu được các nội dung quan trọng
	Trình bày không rõ ràng, người nghe không thể hiểu được các nội dung quan trọng

	Tương tác cử chỉ
	10
	Tương tác bằng mắt và cử chỉ tốt
	Tương tác bằng mắt và cử chỉ khá tốt
	Có tương tác bằng mắt, cử chỉ nhưng chưa tốt
	Không tương tác bằng mắt và cử chỉ 

	Quản lý thời gian
	10
	Làm chủ thời gian và hoàn toàn linh hoạt điều chỉnh theo tình huống 
	Hoàn thành đúng thời gian, thỉnh thoàng có linh hoạt điều chỉnh theo tình huống. 
	Hoàn thành đúng thời gian, không linh hoạt theo tình huống.
	Quá giờ

	Trả lời câu hỏi 
	10
	Các câu hỏi đặt đúng đều được trả lời đầy đủ, rõ ràng, và thỏa đáng
	Trả lời đúng đa số câu hỏi đặt đúng và nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được
	Trả lời đúng đa số câu hỏi đặt đúng nhưng chưa nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được
	Không trả lời được đa số câu hỏi đặt đúng

	Sự phối hợp trong nhóm 
	10
	Nhóm phối hợp tốt, thực sự chia sẻ và hỗ trợ nhau trong khi báo cáo và trả lời
	Nhóm có phối hợp khi báo cáo và trả lời nhưng còn vài chỗ chưa đồng bộ
	Nhóm ít phối hợp trong khi báo cáo và trả lời
	Không thề hiện sự kết nối trong nhóm


4. Các yêu cầu, quy định đối với học phần 
Nộp bài tiểu luận chậm: Tất cả các trường hợp nộp bài chậm đều bị trừ 50% số điểm 

Không nộp bài tiểu luận, không tham gia thực tập, không tham gia báo cáo kết quả thực tập nghề nghiệp sẽ bị điểm 0 tương ứng với mỗi tiêu chí đánh giá. 
VII. Giáo trình/ tài liệu tham khảo

* Sách giáo trình/Bài giảng:
Kỹ thuật nuôi giáp xác – Bài Giảng (Nhà xuất bản Nông Nghiệp , 2006)
            Giáo trình/bài giảng: Bài giảng nuôi cá biển (ĐH nha Trang và ĐH Cần Thơ)

Hoàng Đức Liên (2013), Giáo trình Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản, NXB Đại Học Nông nghiệp.

* Tài liệu tham khảo khác:Tài liệu hướng dẫn các nội dung cần thực hiện trong quá thực tập.
VIII. Nội dung chi tiết của học phần 
	Ngày
	Nội dung
	KQHTMĐ của học phần

	1-5
	Nội dung 1: Kĩ thuật sinh sản nhân tạo các đối tượng thủy sản nước mặn
	

	
	A/ Cácnội dung chính trên lớp: (0 tiết)

Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm:( 20tiết)
1.1. Tìm hiểu cách lựa chọn nuôi vỗ đàn bố mẹ thành thục
1.2. Thực hành kỹ thuật tiêm kích thích sinh sản
1.3. Thực hành kỹ thuật ấp trứng và ương nuôi ấu trùng theo quy trình tại cơ sở thực tập
- Nhận biết và phân biệt các giai đoạn phát triển của ấu trùng

- Nhận biết phổ thức ăn phù hợp với ấu trùng.
	K1, K2, K3, K4

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (34 tiết)
 Tìm hiểu thêm kỹ thuật sinh sản nhân tạo các loài hải sản
	K5

	6-10
	Nội dung2: Chế biến thức ăn nhân tạo theo quy trình kĩ thuật của cơ sở thực tập
	

	1 
	A/Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (0 tiết)

Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (18 tiết)
2.1.Tìm hiểu kỹ thuật nuôi thức ăn tươi sống (vi tảo, artemia, luân trùng…)
2.2. Thực hành lựa chọn, chế biến, sử dụng cá tạp làm thức ăn tự chế
2.3. Thực hành lựa chọn, sử dụng thức ăn viên công nghiệp
	K1, K2, K3, K4

	2 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (30 tiết)

Tìm hiểu các loại thức ăn nhân tạo được sử dụng trong nuôi Hải sản hiện nay
	K5

	11-17
	Nội dung 3: Quản lí và chăm sóc đàn cá nuôi.
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (tiết)
Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (20 tiết)
3.1.Quản lí thức ăn, thực hành tính khẩu phần ăn cho cá, tính tần suất cho ăn.

3.2. Quản lí môi trường nuôi, kiểm soát các thông số môi trường trong khu vực nuôi và sức khỏe vật nuôi
3.3. Thực hành kỹ thuật phân cỡ cá, giáp xác và động vật thân mềm
3.4. Tìm hiểu kỹ thuật ương nuôi trong các hệ thống khác nhau: bể composite, bể xi măng, ao đất, nuôi lồng…
3.5. Tìm hiểu kỹ thuật thiết kế, xây dựng và bảo trì lồng nuôi, cải tạo ao nuôi
	K1, K2, K3, K4

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (20 tiết)

Tìm hiểu kỹ thuật nuôi Hải sản
	K5

	18-21
	Nội dung 4. Quản lí sức khỏe và phòng chữa bệnh
	

	3 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (...tiết)
Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm:(17tiết)
4.1.Tìm hiểu các bệnh thường gặp trên cá biển, giáp xác và động vật thân mềm
4.2. Tìm hiểu cách phòng và trị bệnh tổng hợp trên các đối tượng nuôi 
	K1, K2, K3, K4

	4 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (25tiết)

Tìm hiểu các bệnh thường gặp trên Hải sản và phương pháp điều trị
	K5

	
	Nội dung 5: Tổng hợp số liệu, viết báo cáo(26 tiết)
	

	5 
	5.1.Tổng hợp số liệu và xử lý số liệu

5.2. Viết báo cáo
	K1, K2, K3, K4, K5

	
	Nội dung 4 : Báo cáo kết quả 
	K1, K2, K3, K4, K5


IX. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
- Viện/trạm/trang trại/công ty/ hộ gia đình (cơ sở thực tập) có đầy đủ cơ sở vật chất, nguyên, vật liệu liên quan đến hoạt động nghiên cứu/sản xuất để sinh viên về thực tập nghề nghiệp.

Hà Nội, 20 tháng 12 năm 2018 

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Trần Ánh Tuyết

	GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Trần Ánh Tuyết

	TRƯỞNG KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)
	DUYỆT CỦA HỌC VIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC
THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỌC PHẦN
Giảng viên phụ trách học phần

	Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tuấn
	Học hàm, học vị: TS

	Địa chỉ cơ quan: Khoa Thủy sản
	Điện thoại liên hệ: 0973990198



	Email: nntuan245@gmail.com
	Trang web: http://thuysan.vnua.edu.vn/ 

	Cách liên lạc với giảng viên: 


Giảng viên phụ trách học phần

	Họ và tên: Trần Ánh Tuyết
	Học hàm, học vị: ThS

	Địa chỉ cơ quan: Khoa Thủy sản
	Điện thoại liên hệ: 0988862822

	Email: tatuyet@vnua.edu.vn
	Trang web: http://thuysan.vnua.edu.vn/ 

	Cách liên lạc với giảng viên: email, điện thoại


Giảng viên hỗ trợ /trợ giảng (nếu có)

	Họ và tên: Nguyễn Thị Dung
	Học hàm, học vị: KS

	Địa chỉ cơ quan: Khoa Thủy sản
	Điện thoại liên hệ: 0979053894

	Email: dungdung08@gmail.com
	Trang web: http://thuysan.vnua.edu.vn/

	Cách liên lạc với giảng viên: email, điện thoại
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